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I. Trắc nghiệm (5 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Có mấy biện pháp chủ yếu trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. 1                                                          B. 3
C. 5                                                         D. 7
Câu 2. Biểu hiện của bệnh cúm gia cầm ở gà là:
A. ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
B. bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
C. sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chân
D. xuất hiện nấm mốc ở thân
Câu 3. Phòng bệnh cho gà cần:
A. ăn sạch                                                   B. ở sạch
C. uống sạch                                              D. ăn sạch, ở sạch, uống sạch.
Câu 4. Biểu hiện của bệnh dịch tả ở gà là:
A. ăn ít, ủ rũ, phân lỏng, màu sanh hoặc trắng
B. bỏ ăn, sã cánh, uống nhiều nước, chảy nước dãi, gầy nhanh
C. sốt cao, uống nhiều nước, khó thở, xuất huyết da chân
D. nổi nốt ở thân.
Câu 5. Công việc đầu tiên được đề cập đến để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả là:
A. xây dựng các khu bảo tồn biển.
B. hạn chế đánh bắt ở khu vực gần bờ, mở rộng khai thác xa bờ.
C. thả các loài thủy sản quý hiếm vào một số nội thủy, vũng và vịnh
D. nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng hình thức có tính hủy diệt.
Câu 6. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do vi sinh vật?
A. Bệnh cảm nóng ở gà
B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó
D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 7. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do thiếu dinh dưỡng?
A. Bệnh cảm nóng ở gà
B. Bệnh cúm gia cầm
C. Bệnh ghẻ ở chó
D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 8. Biện pháp bảo vệ môi trường đầu tiên được đề cập đến là:
A. quản lí tốt chất thải, nước thải
B. thực hiện tốt biện pháp quản lí, chăm sóc ao nuôi, phòng dịch bệnh.
C. khuyến khích các hộ nuôi trồng tăng cường áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
D. hạn chế sử dụng kháng sinh, hóa chất.
Câu 9. Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
A. 1                                                      B. 3
C. 5                                                      D. 7


Câu 10. Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà, cần đảm bảo mấy nguyên tắc?
A. 1                                                         B. 2
C. 3                                                         D. 4
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm) Em hãy cho biết bệnh ở vật nuôi là gì?
Câu 2 ( 2 điêm) Hãy nêu cách phòng và trị bệnh cho gà?
Câu 3 (1 điểm) Nêu những việc nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
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